PHỤ LỤC V

KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2016, 2017

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 44/BC-HĐPH  ngày 12 tháng 02  năm 2018)
	STT
	Tỉnh, TP
	Kinh phí PBGDPL năm 2016
	Kinh phí PBGDPL năm 2017
	Ghi chú

	1
	An Giang 
	Cấp tỉnh: 344,9 triệu đồng thực hiện các Đề án PBGDPL; 

Cấp huyện: dao động từ 35 triệu đồng/năm đến 126 triệu đồng/năm.
	Cấp tỉnh: 3.519.600.000; 

các Đề án: 100.000.000;

Cấp huyện: 714.380.000;

Cấp xã: 612.500.000;
	

	2
	Bà Rịa - Vũng Tàu 
	1.078.165.000
	3.214.620.000
	

	3
	Bắc Giang 
	2.000.000.000
	
	

	4
	Bắc Kạn 
	Cấp tỉnh: Sở Tư pháp 395.000.000; Công an tỉnh: 30.000.000; Sở Giáo dục và đào tạo: 100.000.000

Cấp huyện được cấp từ 30.000.000/năm trở lên; cấp xã được cấp từ 5.000.000/năm trở lên.
	450.000.000
	

	5
	Bắc Ninh 
	Sở Tư pháp được cấp 900.000.000 cho công tác PBGDPL
	1.800.000.000
	

	6
	Bạc Liêu
	897.480.000đ
	
	

	7
	Bến Tre 
	Cấp tỉnh: 3.120.000.000 (Sở Tư pháp: 691.630.000; Sở Tài Nguyên và Môi trường: 720.000.000; Công an tỉnh: 42.000.000; Sở Công Thương: 60.000.000; Sở Nội vụ: 860.000.000; Sở NN & PTNT: 74.950.000;  Liên đoàn lao động tỉnh: 548.800.000; Sở Lao động thương binh và xã hội: 108.770.000; Hội Cựu chiến binh tỉnh: 12.760.000)

Cấp huyện: khoảng 420.000.000
	987.400.000
	

	8
	Bình Định 
	Khoảng 600.000.000  
	1.183.000.000
	

	9
	Bình Dương 
	1.700.000.000 
	
	

	10
	Bình Phước 
	1.987.170.000 (Được UBND tỉnh cấp cho công tác PBGDPL trong toàn tỉnh ngày 06/10/2016)
	
	

	11
	Bình Thuận
	370.000.000 riêng cho công tác phổ biến, chưa tính kinh phí cấp cho các Đề án phổ biến
	
	

	12
	Cà Mau 
	3.200.000.000 (các Đề án được phân bổ từ 80 triệu đến 120.000.000/năm; cấp huyện được cấp từ 80.000.000 đến 300.000.000/đơn vị; cấp xã từ 15.000.000 đến 20.000.000/đơn vị)
	
	

	13
	Cần Thơ 
	640.000.000 
	
	

	14
	Cao Bằng 
	Không có kinh phí riêng cho phổ biến mà bố trí trong kinh phí thường xuyên của Sở Tư pháp
	 Không phân bổ kinh phí cho công tác PBGDPL. Kinh phí này được bố trí trong định mức kinh phí chung của cơ quan, từ đó đơn vị tự cân đối mức chi cho công tác PBGDPL
	

	15
	Đà Nẵng 
	1.200.000.000 (Hội đồng PHPBGDPL là 550.000.000, hoạt động phổ biến là 650000.000)
	
	

	16
	Đăk Lăk
	1.002.000.000 
	
	

	17
	Đắk Nông 
	Hội đồng phối hợp PBGDPL được cấp 24.000.000; Sở Tư pháp được cấp 650.000.000 cho công tác PBGDPL; cấp huyện 1.789.000.000 
	
	

	18
	Điện Biên 
	200.000.000 
	Hội đồng phối hợp tỉnh được cấp 300.000.000 đồng
	

	19
	Đồng Nai
	3.388.000.000 
	4.113.355.000
	

	20
	Đồng Tháp 
	1.530.070.000
	
	Kinh phí còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu

	21
	Gia Lai 
	617.000.000
	Sở Tư pháp: 1.153.170.000
	

	22
	Hà Giang
	200.000.000 
	5.473.000.000
	

	23
	Hà Nam
	450.000.000 cấp cho Sở Tư pháp
	
	

	24
	Hà Nội 
	11.000.000.000 được cấp cho Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành: 5.000.000.000
	21.000.000.000
	

	25
	Hà Tĩnh 
	Cấp xã : cấp 5.000.000-10.000.000/01 xã

Cấp huyện cấp 100.000.000/ 01 huyện (Được quy định trong Nghị quyết Hội đồng)

Cấp tỉnh: 1.200.000.000 cấp cho Sở Tư pháp

Sở ban, ngành được cấp từ trên 50.000.000/đơn vị 
	Cấp tỉnh: 1.000.000.000

Cấp huyện: 100.000.000 -150.000.000/huyện

Cấp xã: 10.000.000/xã
	

	26
	Hải Dương 
	Cả tỉnh: 6.000.000.000 
	Cấp tỉnh: 150.000.000

Cấp huyện: 50.000.000/huyện; Cấp xã: 8.000.000/xã
	

	27
	Hải Phòng 
	Kinh phí cấp cho Sở Tư pháp 1.934.000.000
	1.200.000.000
	

	28
	Hậu Giang 
	100.000.000

Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng tỉnh còn rất hạn chế; một số Đề án không được cấp kinh phí hoạt động; kinh phí cho Hội đồng cấp huyện chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác PBGDPL cấp xã phần lớn không được cấp kinh phí
	
	

	29
	Hòa Bình
	370.000.000 cấp cho Sở Tư pháp
	Hơn 4.000.000.000
	

	30
	Hưng Yên
	Cấp cho Sở Tư pháp 500.000.000; Hội đồng 250.000.000. 


	Cấp tỉnh: 700.000.000

Cấp huyện: 50.000.000-60.000.000/huyện
	

	31
	Khánh Hòa
	Cấp cho Hội đồng phối hợp PBGDPL 380.000.000 
	270.000.000
	

	32
	Kiên Giang 
	725.000.000
	13.900.000
	

	33
	Kon Tum
	Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh được cấp kinh phí 850.000.000 
	
	

	34
	Lai Châu 
	Cả tỉnh 5.000.000.000
	Cấp tỉnh: 1.200.000.000

Cấp huyện: 50.000.000-80.000.000/huyện
	

	35
	Lâm Đồng
	2.000.000.000 cấp cho Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh (Bao gồm cả các Đề án phổ biến)
	654.000.000
	

	36
	Lạng Sơn 
	800.000.000
	850.000.000
	

	37
	Lào Cai 
	Khoảng 500.000.000
	728.000.000
	

	38
	Long An 
	1.245.000.000 cấp cho Sở Tư pháp
	201.000.000
	Kinh phí được cấp cho phổ biến   còn ít, không đáp ứng được yêu cầu

	39
	Nam Định 
	300.000.000
	300.000.000
	

	40
	Nghệ An 
	1.300.000.000 (Hội đồng phối hợp PBGDPL, Tập san, Đề án PBGDPL).

Cấp huyện: 70.000.000-200.000.000/huyện/năm.

Cấp xã: Một số xã đồng bằng, gần thành phố Vinh được cấp 10.000.000-15.000.000/xã/năm. Còn còn lại hầu như không có kinh phí. 
	1.800.000.000
	

	41
	Ninh Bình 
	1.000.000.000
	780.000.000
	

	42
	Ninh Thuận 
	200.000.000 cấp cho Hội đồng cấp tỉnh

Cấp cho hoạt động PBGDPL là 150.000.000

Cấp huyện: 30.000.000 đồng/huyện/năm (07 huyện, thị xã) 

Kinh phí tuyên truyền hạn chế; cấp xã chưa được phân bổ kinh phí riêng để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cơ sở
	220.000.000
	Kinh phí được cấp cho phổ biến   còn ít, không đáp ứng được yêu cầu

	43
	Phú Thọ 
	Kinh phí cấp cho Sở Tư pháp: 1.470.000.000đ
	1.300.000-1.400.000
	

	44
	Phú Yên 
	Sở Tư pháp được cấp 1.000.000.000
	900.000.000
	

	45
	Quảng Bình 
	Khoảng 2.000.000.000
	
	

	46
	Quảng Nam 
	2.060.000.000
	2.200.000.000
	

	47
	Quảng Ngãi 
	1.389.000.000 
	Khoảng 1.200.000
	

	48
	Quảng Trị 
	300.000.000; được cấp thêm 63.000.000 cho Cuộc thi hòa giải viên
	Cấp tỉnh: 275.000.000

Cấp huyện từ 30.000.000 đến 110.000.000/huyện

Cấp xã: từ 5.000.000 -15.000.000/xã
	Kinh phí được cấp cho cấp tỉnh  còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

	49
	Quảng Ninh 
	600.000.000 
	Cấp tỉnh: 580.000.000 


	

	50
	Sóc Trăng 
	Năm 2016, Sở Tư pháp được cấp  2.917.000.000 cho công tác PBGDPL
	2.300.000.000
	

	51
	Sơn La 
	570.000.000
	570.000.000
	

	52
	Tây Ninh 
	350.000.000 
	350.000.000
	

	53
	Thái Bình 
	Cấp tỉnh 1.000.000.000

Cấp huyện 1.600.000.000

Cấp xã không có mục chi riêng cho hoạt động PBGDPL
	1.100.000.000
	

	54
	Thái Nguyên 
	Hội đồng cấp tỉnh được cấp 350.000.000; Phòng Tư pháp cấp huyện được cấp khoảng 30.000.000
	
	

	55
	Thanh Hoá 
	3.900.000.000 (Trong đó Đề án PBGDPL là 2.200.000.000; Hội đồng PBGDPL là 220.000.000; …)

Cấp huyện: 50.000.000 -100.000.000/đơn vị
	2.350.000.000
	

	56
	Thừa Thiên

 Huế 
	Hội đồng và các Đề án: 1.322.000.000; Hòa giải: 150.000.000; Chuẩn tiếp cận pháp luật: 72.000.000
	1.130.000.000
	

	57
	Tiền Giang 
	Hội đồng phối hợp PBGDPL: 1.300.000.000 
	1.300.000.000, trong đó kinh phí cấp thực hiện Đề án: 370.000.000
	

	58
	TP. Hồ Chí Minh 
	3.500.000.000; Tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp được thêm 500.000.000 
	4.290.000.000
	

	59
	Tuyên Quang 
	322.000.000, trong đó:

Hội đồng 185.000.000
Nâng cấp trang tin điện tử: 47.000.000; Kinh phí thực hiện các Đề án: 90.000.000
	324.000.000
	

	60
	Trà Vinh 
	533.600.000
	
	

	61
	Vĩnh Long 
	850.000.000
	900.000.000
	

	62
	Vĩnh Phúc 
	7.900.000.000  (cấp cho Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL, Đề án PBGDPL, Sở, ban, ngành trong tỉnh)
	9.700.000
	

	63
	Yên Bái 
	500.000.000
	500.000.000
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